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VĂN PHÒNG BỘ 
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Số:             /TB-VP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày        tháng 9 năm 2024 
 

THÔNG BÁO 

Mời cung cấp báo giá: Tổ chức tập huấn về bảo tồn, phát huy các loại hình 

văn hóa truyền thống dân tộc Lự gắn với phát triển du lịch và Thông tin, 

tuyên truyền về các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Lự   

 
 

Căn cứ Công văn số 360/VHDT ngày 10 tháng 9 năm 2024 của Vụ Văn hóa dân 

tộc về việc ban hành Thông báo mời cung cấp báo giá: Tổ chức tập huấn về bảo tồn, 

phát huy các loại hình văn hóa truyền thống dân tộc Lự gắn với phát triển du lịch 

và Thông tin, tuyên truyền về các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Lự. 

Nhằm Tổ chức tập huấn về bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa truyền 

thống dân tộc Lự gắn với phát triển du lịch và thông tin, tuyên truyền, quảng bá 

giới thiệu về hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc Lự để có 

cơ sở lập dự toán và các thủ tục liên quan đến kế hoạch đấu thầu, Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch dự kiến các nội dung sau: Tổ chức tập huấn về bảo tồn, phát 

huy các loại hình văn hóa truyền thống dân tộc Lự gắn với phát triển du lịch ; 

Thông tin, tuyên truyền về các giá trị văn hóa tiêu biểu của dân tộc Lự. (Chi tiết 

theo Danh mục dịch vụ kèm theo). 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo mời các đơn vị có năng lực 

cung cấp dịch vụ trên quan tâm báo giá cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Báo giá của các đơn vị gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 

27/9/2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét, 

giải quyết (tính theo đường bưu điện). Thông tin liên hệ: Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

* Lưu ý: Báo giá là giá đã bao gồm tất cả các khoản thuế và chi phí khác theo 

quy định! 
 

Nơi nhận:     

- Vụ Văn hóa dân tộc; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin (để phối hợp); 

- Lưu: VT, PTV, TQA (03). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

  
 

 

Nguyễn Danh Hoàng Việt 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-VP ngày      tháng 9 năm 2024  

của Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 
 

TT Danh mục dịch 

vụ 

Mô tả dịch vụ Số lượng Ghi 

chú 

1 Hội trường, 

phòng nghỉ, ăn 

uống, thiết bị kỹ 

thuật chuyên 

dụng phục vụ 02 

lớp tập huấn 165 

người. Số ngày 

tổ chức: 03 

ngày/1 lớp 

Địa điểm: dự 

kiến huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai 

Châu 01 lớp và 

và Tam Đường 

tỉnh Lai Châu 01 

lớp 

1.1 Hội trường phục vụ lớp tập huấn  

- Bố trí đủ bàn ghế, bàn ghế được kê 

theo yêu cầu;  

- Có bục phát biểu và bàn chủ tọa.  

- Phục vụ: 165 người 

- Phòng họp bảo đảm có điều hòa hoạt 

động tốt, có biển chỉ dẫn. 

- Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp 

phục vụ khai mạc và hội nghị 

- Bộ loa đảm bảo công suất phục vụ hội 

trường; míc không dây chất lượng cao, 

đồng bộ với hệ thống âm thanh; 

- Hệ thống ánh sáng: bảo đảm ánh sáng 

phục vụ Hội nghị; 

 

 

 

 

 

 

 

06 buổi 

 

1.2. Giải khát giữa giờ: bao gồm trà, 

café, nước tinh khiết đóng chai, trái cây, 

bánh ngọt…  

165 người x 06 buổi 

 

 

990 suất 

 

1.3. Laptop (máy tính xách tay) phục vụ 

trình chiếu: 

Màn hình 17ich IPS full HD. 

CPU: Chip intel core i7-4800MQ hiệu 

suất cao… 

 

06 buổi 

 

1.4. - Thiết bị trình chiếu chuyển slide 

(dùng cho báo cáo viên tại hội trường): 

- Thiết bị máy chiếu phục vụ trình chiếu 

slide power point nhỏ gọn, dễ sử dụng; 

màn hình led hoặc màn chiếu có sẵn;  

- Tín hiệu đường truyền thu phát sóng 

mạnh. 

 

 

06 buổi 

 

1.5. Pano lớn ngang: in chất liệu PP 

chống xuyên sáng, gia cố ngoài Hội 

trường, kích thước 1 x 10m 

 

02 chiếc 

 

1.6. Phướn dọc chất liệu in PP ngoài 

trời, bao gồm công thiết kế, in ấn, lắp 

đặt, tháo dỡ 

 

4 cái 

 



1.7. Backdrop: Chất liệu PP chống 

xuyên sáng; chất liệu khung sắt, gia cố 

dựng độc lập; kích thước khoảng 24m2 

 

01 cái 

 

1.8. Standee cuốn đặt ở khu vực tổ chức 

Hội nghị tập huấn, khách sạn để nhận 

diện và chỉ dẫn: 

- Chất liệu: PP, khung nhôm 

- Kích thước: 0,8 x 2m, được thiết kế và 

lắp đặt theo yêu cầu Hội nghị 

 

 

10 cái 

 

1.9. Phòng nghỉ khách sạn: 

- Khách sạn ưu tiên cùng với địa điểm 

tổ chức Hội nghị; 

- Phòng nghỉ cho 02 người/phòng; đảm 

bảo khoảng 83 phòng nghỉ; 

- Phòng nghỉ có diện tích tổi thiểu 

20m2, có view thoáng.  

- Wifi tốc độ cao, vận hành ổn định, 

thường xuyên, liên tục, miễn phí; 

- Có điều hòa vận hành ổn định, thường 

xuyên, liên tục 24/7, có điều khiển trong 

phòng; 

- Phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi; 

- Phòng được dọn dẹp và thay chăn ga 

hàng ngày; 

 

 

 

 

 

83 phòng x 

2,5 đêm 

 

 1.10. Ăn uống: 

- Ưu tiên thực đơn theo đặc trưng của 

địa phương 

- Thay đổi thực đơn phong phú hàng 

ngày 

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và 

tỷ lệ dinh dưỡng hàng ngày 

- Thực đơn có kèm đồ uống giải khát 

(không cồn) 

 

 

 

 

165 người x 

3,5 ngày 

 

2 Hội trường, 

phòng nghỉ, ăn 

uống, thiết bị kỹ 

thuật chuyên 

dụng phục vụ 06 

lớp tập huấn 100 

người. Số ngày 

tổ chức: 03 

ngày/1 lớp. 

2.1 Hội trường phục vụ lớp tập huấn  

- Bố trí đủ bàn ghế, bàn ghế được kê 

theo yêu cầu;  

- Có bục phát biểu và bàn chủ tọa.  

- Phục vụ: 100 người 

- Phòng họp bảo đảm có điều hòa hoạt 

động tốt, có biển chỉ dẫn. 

- Hệ thống âm thanh chuyên nghiệp 

phục vụ khai mạc và hội nghị 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 buổi 

 



Địa điểm: dự 

kiến huyện Sìn 

Hồ, tỉnh Lai 

Châu 03 lớp và 

và Tam Đường 

tỉnh Lai Châu 03 

lớp 

- Bộ loa đảm bảo công suất phục vụ hội 

trường; míc không dây chất lượng cao, 

đồng bộ với hệ thống âm thanh; 

- Hệ thống ánh sáng: bảo đảm ánh sáng 

phục vụ Hội nghị; 

- Địa điểm: huyện Sìn Hồ và  huyện 

Tam Đường tỉnh Lai Châu 

2.2. Giải khát giữa giờ: bao gồm trà, 

café, nước tinh khiết đóng chai, trái cây, 

bánh ngọt…  

100 người x 6 buổi 

 

600 suất 

 

2.3. Laptop (máy tính xách tay) phục vụ 

trình chiếu: 

Màn hình 17ich IPS full HD. 

CPU: Chip intel core i7-4800MQ hiệu 

suất cao… 

 

 

06 buổi 

 

2.4. - Thiết bị trình chiếu chuyển slide 

(dùng cho báo cáo viên tại hội trường): 

- Thiết bị máy chiếu phục vụ trình chiếu 

slide power point nhỏ gọn, dễ sử dụng; 

màn hình led hoặc màn chiếu có sẵn;  

- Tín hiệu đường truyền thu phát sóng 

mạnh. 

 

 

 

06 buổi 

 

2.5. Pano lớn ngang: in chất liệu PP 

chống xuyên sáng, gia cố ngoài Hội 

trường, diện tích khoảng 10m2 

 

01 Chiếc 

 

2.6. Phòng nghỉ khách sạn: 

- Khách sạn ưu tiên cùng với địa điểm 

tổ chức Hội nghị; 

- Phòng nghỉ cho 02 người/phòng; đảm 

bảo khoảng 50 phòng nghỉ; 

- Phòng nghỉ có diện tích tổi thiểu 

20m2, có view thoáng.  

- Wifi tốc độ cao, vận hành ổn định, 

thường xuyên, liên tục, miễn phí; 

- Có điều hòa vận hành ổn định, thường 

xuyên, liên tục 24/7, có điều khiển trong 

phòng; 

- Phòng nghỉ với đầy đủ tiện nghi; 

- Phòng được dọn dẹp và thay chăn ga 

hàng ngày; 

 

 

 

 

 

 

50 phòng x 

2,5 đêm 

 



 2.7. Ăn uống: 

- Ưu tiên thự đơn theo đặc trưng của địa 

phương 

- Thay đổi thực đơn phong phú hàng 

ngày 

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và 

tỷ lệ dinh dưỡng hàng ngày 

- Thực đơn có kèm đồ uống giải khát 

(không cồn) 

 

 

 

 

100 người x 

3,5 ngày 

 

3 Thông tin, tuyên 

truyền về các 

giá trị văn hóa 

tiêu biểu của dân 

tộc Lự đến rộng 

rãi thanh thiếu 

niên cùng du 

khách trong và 

ngoài nước 

3.1. Inforgraphic: (Thể loại Tranh báo 

chí)  

Thiết kế các Inforgraphic giới thiệu 

về những nét đặc sắc của dân tộc Lự 

phát hành trên các trang điện tử và 

mạng xã hội của tổ chức Đoàn, Hội, 

Đội trong và ngoài nước; 

Phát hành trên các nền tảng mạng xã 

hội của tổ chức Đoàn, Hội, Đội: 

- Đăng 07 trang facebook của Trung 

ương Đoàn và một số cấp bộ Đoàn  

- Đăng 03 trang facebook của Thanh 

niên, Sinh viên Việt Nam ở nước 

ngoài 

 

 

 

 

 

03 bộ 

Infographic 

 

 

 3.2. Cẩm nang Du lịch: (Thể loại nghiên 

cứu trao đổi + ảnh mình họa)  

Xây dựng các bài viết, có 05 ảnh minh 

họa/bài nhằm tư vấn, hướng dẫn cung 

cấp lời khuyên tổng quát, mẹo cũng như 

các đề xuất về các điểm đến, hành trình 

và trải nghiệm mang lại giá trị tốt nhất 

cho du khách khi đến thăm quan và du 

lịch văn hoá của dân tộc Lự phát hành 

trên các trang điện tử về Du lịch và và 

mạng xã hội của tổ chức Đoàn, Hội, Đội 

trong và ngoài nước  

- Phát hành: Trên các nền tảng mạng 

xã hội của tổ chức Đoàn, Hội, Đội. 

- Phát hành trên các nền tảng mạng xã 

hội của tổ chức Đoàn, Hội, Đội: 

+ Đăng 07 trang facebook và Website 

chuyên về du lịch  

+ Đăng 03 trang facebook của Thanh 

niên, Sinh viên Việt Nam ở nước 

ngoài 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 bài viết 

 

 



4 Thông tin, tuyên 

truyền về vai trò 

của thanh thiếu 

niên trong hoạt 

động bảo tồn, 

phát huy văn 

hóa truyền 

thống dân tộc 

Lự 

1.3. Phóng sự:  

Sản xuất các phóng sự chuyên đề giới 

thiệu về các hình thức sinh hoạt văn 

hoá cộng đồng đặc sắc của dân tộc Lự 

phát sóng trên Truyền hình và mạng 

xã hội của tổ chức Đoàn, Hội, Đội 

trong và ngoài nước. 

- Thể loại: Phóng sự Chính luận: 07 

phút/ phóng sự  

- Phát sóng VTC6 

- Đăng 07 trang facebook của Trung 

ương Đoàn và một số cấp bộ Đoàn  

- Đăng 03 trang facebook của Thanh 

niên, Sinh viên Việt Nam ở nước 

ngoài 

 

 

 

 

 

 

03 Phóng sự 

 

 

2.1. Xây dựng Phóng sự tài liệu: 

Sản xuất các video giới thiệu các làn điệu 

dân ca, âm nhạc, dân vũ và một số nghệ 

thuật biểu diễn của dân tộc Lự phát sóng 

trên trang điện tử và mạng xã hội của tổ 

chức Đoàn, Hội, Đội trong và ngoài 

nước; 

- Thể loại: Phóng sự tài liệu  

- Thời lượng video: 8 phút 

- Phát sóng VTC6 

- Đăng 07 trang facebook của Trung 

ương Đoàn và một số cấp bộ Đoàn  

- Đăng 02 Website  của Trung ương 

Đoàn 

 

 

 

 

 

 

 

05 phóng sự 

 

 

2.2. Bản tin Văn hóa:  

Xây dựng bản tin tổng hợp định kỳ hàng 

tháng giới thiệu vai trò của thanh niên 

tham gia các hoạt động văn hoá như: Các 

lễ hội, nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực… 

của dân tộc Lự phát sóng trên Truyền 

hình và mạng xã hội của tổ chức Đoàn, 

Hội, Đội trong và ngoài nước; 

- Thể loại: bản tin truyền hình ngắn. 

- 5 phút/bản tin 

- Phát sóng VTC6 

- Đăng 07 trang facebook của Trung 

ương Đoàn và một số cấp bộ Đoàn  

 

 

 

 

 

 

    05 bản tin 

 



- Đăng 02 Website  của Trung ương 

Đoàn. 

5 Thông tin, tuyên 

truyền, giới 

thiệu, quảng bá 

các sản phẩm 

truyền thông của 

Lự phục vụ bảo 

tồn, phát huy 

trong cộng đồng 

dân tộc Lự 

5.1. Sản phẩm truyền thông “Tự hào 

bản em”: Hướng dẫn cho Thanh thiếu 

niên dân tộc Lự tự sản xuất các sản 

phẩm truyền thông để giới thiệu về 

bản sắc văn hoá dân tộc Lự của mình 

và đăng tải trên các nền tảng mạng xã 

hội của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong 

và ngoài nước; 

- Infographic thể loại Tranh báo chí 

- Thể loại video: Phóng sự chính luận 

Thời lượng: 5 phút/video. 

- Phát sóng VTC6 

- Đăng 07 trang facebook của Trung 

ương Đoàn và một số cấp bộ Đoàn  

- Đăng 02 Website  của Trung ương 

Đoàn 

 

 

 

 

 

 

 

06 

infographic 

và 6 phóng 

sự 

 

 

  5.2. Phóng sự tổng hợp: 

Phóng sự tổng hợp giới thiệu vai trò 

của thanh thiếu nhi trong công tác bảo 

tồn, phát huy truyền thống văn hoá của 

dân tộc Lự, góp phần phát triển du lịch 

cộng đồng. 

- Thể loại: Phóng sự chính luận 15 

phút/phóng sự  

- Phát sóng VTC6 

- Đăng 07 trang facebook của Trung 

ương Đoàn và một số cấp bộ Đoàn  

- Đăng 03 trang facebook của Thanh 

niên, Sinh viên Việt Nam ở nước 

ngoài 

 

 

 

 

 

 

 

01 Phóng sự  

 

 



6 Thông tin, tuyên 

truyền về vai trò 

của phụ nữ 

trong hoạt động 

bảo tồn, phát 

huy văn hóa 

truyền thống 

dân tộc Lự; 

nâng cao nhận 

thức về bình 

đẳng giới vì 

mục tiêu phát 

triển bền vững 

cộng đồng các 

dân tộc thiểu số 

6.1 Sản xuất các chương trình, 

chuyên đề, phóng sự, clip phóng sự 

tài liệu về vai trò của phụ nữ trong 

hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa 

truyền thống dân tộc Lự; nâng cao 

nhận thức về bình đẳng giới vì mục 

tiêu phát triển bền vững cộng đồng 

các dân tộc thiểu số… đăng, phát trên 

báo Phụ nữ Việt Nam điện tử 

phunuvietnam.vn nhằm tuyên truyền 

về vai trò của phụ nữ trong hoạt động 

bảo tồn, phát huy văn hóa truyền 

thống dân tộc Lự; nâng cao nhận thức 

về bình đẳng giới vì mục tiêu phát 

triển bền vững và đa dạng văn hóa 

trong cộng đồng các dân tộc thiểu số 

Việt Nam 

- Thể loại Phóng sự: Số lượng 20 bài, 

70 ảnh;  

- Thể loại bài phản ánh. Số lượng 08 

bài, 25 ảnh;  

- Thể loại, thời lượng video clip phóng 

sự tài liệu: Thời lượng 5 phút/video.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 20 bài phóng 

sự cùng 70 

ảnh minh họa; 

- 8 bài phản 

ánh cùng 25 

ảnh minh họa; 

- 02 Clip 

phóng sự tài 

liệu 

 

6.2 Sản xuất các chương trình, 

chuyên đề, phóng sự, clip phóng sự 

tài liệu về vai trò của phụ nữ trong 

hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa 

truyền thống dân tộc Lự; nâng cao 

nhận thức về bình đẳng giới vì mục 

tiêu phát triển bền vững cộng đồng 

các dân tộc thiểu số… đăng, phát trên 

Báo in Phụ nữ Việt Nam nhằm 

tuyên truyền về vai trò của phụ nữ 

trong hoạt động bảo tồn, phát huy văn 

hóa truyền thống dân tộc Lự; nâng 

cao nhận thức về bình đẳng giới vì 

mục tiêu phát triển bền vững và đa 

dạng văn hóa trong cộng đồng các 

dân tộc thiểu số Việt Nam 

- Thể loại Phóng sự 

- Số lượng 05, 10 ảnh;  

- Thể loại bài phản ánh. Số lượng 02 

bài, 05 ảnh;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 05 bài phóng 

sự và 10 ảnh 

minh họa; 

- 02 bài phản 

ánh và 05 ảnh 

minh họa; 

 

 



7 Biên soạn, Xuất 

bản, phát hành 

ấn phẩm “Văn 

hóa dân tộc Lự 

ở Lai Châu” 

7.1 Biên soạn xuất bản ấn phẩm: 

- Yêu cầu về nội dung: Giới thiệu các 

đặc trưng văn hóa vật thể, phi vật thể 

phong phú của cộng đồng dân tộc Lự 

với những bức ảnh, bài viết ngắn gọn, 

cô đọng của chuyên gia, nhà nghiên 

cứu dân tộc học, từ đó phản ánh những 

nét cơ bản nhất về nguồn gốc, dân cư, 

tập quán sinh hoạt, lao động - sản xuất, 

trang phục, dân ca, dân vũ, lễ hội, tín 

ngưỡng... và hoạt động bảo tồn, phát 

huy văn hóa truyền thống của dân tộc 

Lự. 

- Yêu cầu công việc: Biên soạn tổ chức 

bản thảo, nhuận bút, giấy phép xuất 

bản; thiết kế, trình bày bản mẫu in; đọc 

bông, in ma két màu, chế bản phim, in 

gia công hoàn thiện ấn phẩm, bao gói 

vận chuyển giao hàng đến 387 địa chỉ 

(theo địa chỉ cấp phát cụ thể ở dưới). 

 - Quy cách ấn phẩm:  

 Khuôn khổ: 21 x 21cm: 224 trang 

(khoảng 130 ảnh màu). 

- Giấy in: Bìa cứng in giấy Couche 

Matt 150g/m2, cán màng mờ bồi ván 

MDF; Ruột in Couche matt 150 g/m2, 

in offset 4 màu, tờ gát Couche matt 

200 g/m2, không in. Chế bản phim 

CTP, gia công khâu chỉ vào keo nhiệt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng 

1.000 cuốn 

 

 

  7.2 Phát hành ấn phẩm: 

Địa chỉ cấp phát: 387 địa chỉ theo danh 

mục kèm theo (106 phường/xã, 08 

Trung tâm VHTT huyện thuộc tỉnh Lai 

Châu, 171 Trường PTDT nội trú 

huyện, 51 Thư viện các tỉnh/TP, 51 Sở 

VHTTDL tỉnh/TP).  

387 địa chỉ  

 

 

 

 



DANH SÁCH ĐỊA CHỈ CẤP PHÁT ẤN PHẨM 
        

TT Tên đơn vị Địa chỉ 
Số lượng cấp 

phát/ 1 địa chỉ 

I 
106 xã, phường, Thị trấn thuộc 

tỉnh Lai Châu 
  212 

1 Thị trấn Mường Tè Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2 

2 Xã Mường Tè Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2 

3 Xã Bum Nưa Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2 

4 Xã Ka Lăng Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2 

5 Xã Can Hồ Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2 

6 Xã Vàng San Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2 

7 Xã Bum Tở Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2 

8 Xã Tá Bạ Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2 

9 Xã Pa Vệ Sủ Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2 

10 Xã Mù Cả Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2 

11 Xã Nậm Khao Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2 

12 Xã Thu Lũm Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2 

13 Xã Pa Ủ Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2 

14 Xã Tà Tổng Huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu 2 

15 Xã Nậm Manh Huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2 

16 Xã Nậm Ban Huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2 

17 Xã Nậm Chà Huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2 

18 Xã Nậm Hàng Huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2 

19 Xã Trung Chải Huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2 

20 Xã Hua Bum Huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2 

21 Xã Nậm Pì Huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2 

22 Xã Mường Mô Huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2 

23 Xã Pú Đao Huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2 

24 Thị trấn Nậm Nhùn Huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2 

25 Xã Lê Lợi Huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu 2 

26 Xã Sì Lở Lầu Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

27 Xã Vàng Ma Chải Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

28 Xã Mồ Sì San Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

29 Pa Vây Sử Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

30 Xã Tung Qua Lìn Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 



31 Xã Dào San Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

32 Xã Mù Sang Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

33 Xã Bản Lang Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

34 Xã Hoang Thèn Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

35 Xã Nậm Xe Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

36 Xã Sin Suối Hổ Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

37 Lản Nhì Thàng Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

38 Xã Huổi Luông Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

39 Xã Khổng Lào Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

40 Xã Ma Li Pho Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

41 Thị trấn Phong Thổ Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

42 Xã Mường So Huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 2 

43 Thị trấn Tam Đường Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 2 

44 Xã Bản Bo Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 2 

45 Xã Nùng Nàng Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 2 

46 Xã Bình Lư Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 2 

47 Xã Hồ Thầu Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 2 

48 Xã Bản Hon Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 2 

49 Xã Bản Giang Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 2 

50 Xã Giang Ma Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 2 

51 Xã Nà Tăm Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 2 

52 Xã Thèn Sin Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 2 

53 Xã Tả Lèng Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 2 

54 Xã Sơn Bình Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 2 

55 Xã Khun Há Huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu 2 

56 Xã Mường Than Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

57 Xã Phúc Than Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

58 TT. Than Uyên Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

59 Xã Mường Cang Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

60 Xã Mường Mít Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

61 Xã Hua Nà Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

62 Xã Mường Kim Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

63 Xã Ta Gia Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

64 Xã Pha Mu Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

65 Xã Tà Hừa Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

66 Xã Khoen On Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2 



67 Xã Tà Mung Huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

68 Thị trấn Tân Uyên Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

69 Nậm Cần Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

70 Xã Pắc Ta Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

71 Xã Phúc Khoa Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

72 Xã Trung Đồng Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

73 Xã Mường Khoa Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

74 Xã Tà Mil Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

75 Xã Hố Mít Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

76 Xã Nậm Sỏ Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

77 Xã Thân Thuộc Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu 2 

78 Xã Hồng Thu Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

79 Xã Noong Hẻo Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

80 Xã Sà Dề Phìn Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

81 Xã Phìn Hồ Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

82 Thị trấn Sìn Hồ Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

83 Xã Nậm Cha Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

84 Xã Nậm Tăm Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

85 Xã Tả Ngảo Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

86 Xã Tủa Sín Chải Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

87 Xã Lùng Thàng Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

88 Xã Căn Co Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

89 Xã Nậm Cuổi Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

90 Xã Nậm Mạ Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

91 Xã Tả Phìn Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

92 Xã Chăn Nưa Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

93 Xã Ma Quai Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

94 Xã Phăng Sô Lin Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

95 Xã Pu Sam Cáp Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

96 Xã Nậm Hăn Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

97 Xã Pa Khóa Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

98 Xã Làng Mô Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

99 Xã Pa Tần Huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 2 

100 P. Đông Phong TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 2 

101 P. Tân Phong TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 2 



102 P. Đoàn Kết TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 2 

103 P. Quyết Tiến TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 2 

104 P. Quyết Thắng TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 2 

105 Xã San Thàng TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 2 

106 Xã Sùng Phài TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu 2 

II 
08 Trung tâm/Phòng VHTT 

huyện/TP   
24 

1 Huyện Mường Tè Tỉnh Lai Châu 3 

2 Huyện Nâm Nhùn Tỉnh Lai Châu 3 

3 Huyện Phong Thổ Tỉnh Lai Châu 3 

4 Huyện Tam Đường Tỉnh Lai Châu 3 

5 Huyện Than Uyên Tỉnh Lai Châu 3 

6 Huyện Tân Uyên Tỉnh Lai Châu 3 

7 Huyện Sìn Hồ Tỉnh Lai Châu 3 

8 Thành phố Lai Châu Tỉnh Lai Châu 3 

III Trường PTDT nội trú huyện   513 

1 Bắc Mê Tỉnh Hà Giang 3 

2 Bắc Quang Tỉnh Hà Giang 3 

3 Hoàng Su Phì Tỉnh Hà Giang 3 

4 Mèo Vạc Tỉnh Hà Giang 3 

5 Quản Bạ Tỉnh Hà Giang 3 

6 Xín Mần Tỉnh Hà Giang 3 

7 Yên Minh Tỉnh Hà Giang 3 

8 Chiêm Hóa Tỉnh Tuyên Quang 3 

9 Hàm Yên Tỉnh Tuyên Quang 3 

10 Nà Hang Tỉnh Tuyên Quang 3 

11 Sơn Dương Tỉnh Tuyên Quang 3 

12 Thông Nông Tỉnh Cao Bằng 3 

13 Bảo Lạc Tỉnh Cao Bằng 3 

14 Hà Quảng Tỉnh Cao Bằng 3 

15 Nguyên Bình Tỉnh Cao Bằng 3 

16 Bình Gia Tỉnh Lạng Sơn 3 

17 Bắc Sơn Tỉnh Lạng Sơn 3 

18 Cao Lộc Tỉnh Lạng Sơn 3 

19 Chi Lăng Tỉnh Lạng Sơn 3 

20 Đình  Lập Tỉnh Lạng Sơn 3 

21 Lộc Bình Tỉnh Lạng Sơn 3 

22 Tràng Định Tỉnh Lạng Sơn 3 

23 Văn Lãng Tỉnh Lạng Sơn 3 

24 Bảo Yên Tỉnh Lào Cai 3 

25 Bát Xát Tỉnh Lào Cai 3 

26 Bảo Thắng Tỉnh Lào Cai 3 

27 Bắc Hà Tỉnh Lào Cai 3 

28 Si Ma Cai Tỉnh Lào Cai 3 



29 Mường Khương Tỉnh Lào Cai 3 

30 Sa Pa Tỉnh Lào Cai 3 

31 Văn Bàn Tỉnh Lào Cai 3 

32 Lục Yên Tỉnh Yên Bái 3 

33 Mù Cang Chải Tỉnh Yên Bái 3 

34 Trung cấp DTNT TX Nghĩa Lộ Tỉnh Yên Bái 3 

35 Trạm Tấu Tỉnh Yên Bái 3 

36 Trấn Yên Tỉnh Yên Bái 3 

37 Yên Bình Tỉnh Yên Bái 3 

38 Văn Chấn Tỉnh Yên Bái 3 

39 Văn Yên Tỉnh Yên Bái 3 

40 Định Hóa Tỉnh Thái Nguyên 3 

41 Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên 3 

42 Đại Từ Tỉnh Thái Nguyên 3 

43 Đồng Hỷ Tỉnh Thái Nguyên 3 

44 Ba Bể Tỉnh Bắc Kạn 3 

45 Ngân Sơn Tỉnh Bắc Kạn 3 

46 Pác Nặm Tỉnh Bắc Kạn 3 

47 Chợ Đồn Tỉnh Bắc Kạn 3 

48 Đoan Hùng Tỉnh Phú Thọ 3 

49 Hạ Hòa Tỉnh Phú Thọ 3 

50 Thanh Sơn Tỉnh Phú Thọ 3 

51 Yên Lập Tỉnh Phú Thọ 3 

52 Lục Ngạn Tỉnh Bắc Giang 3 

53 Sơn Động Tỉnh Bắc Giang 3 

54 Yên Thế Tỉnh Bắc Giang 3 

55 Lục Nam Tỉnh Bắc Giang 3 

56 Mai Châu Tỉnh Hòa Bình 3 

57 Lạc Thủy Tỉnh Hòa Bình 3 

58 Đà Bắc Tỉnh Hòa Bình 3 

59 Cao Phong Tỉnh Hòa Bình 3 

60 Tân Lạc Tỉnh Hòa Bình 3 

61 Lạc Sơn Tỉnh Hòa Bình 3 

62 Kim Bôi Tỉnh Hòa Bình 3 

63 Bắc Yên Tỉnh Sơn La 3 

64 Mai Sơn Tỉnh Sơn La 3 

65 Mộc Châu Tỉnh Sơn La 3 

66 Mường La Tỉnh Sơn La 3 

67 Phù Yên Tỉnh Sơn La 3 

68 Quỳnh Nhai Tỉnh Sơn La 3 

69 Sông Mã Tỉnh Sơn La 3 

70 Thuận Châu Tỉnh Sơn La 3 

71 Yên Châu Tỉnh Sơn La 3 

72 Mường Tè Tỉnh Lai Châu 3 

73 Phong Thổ Tỉnh Lai Châu 3 

74 Sìn Hồ Tỉnh Lai Châu 3 

75 Than Uyên Tỉnh Lai Châu 3 

76 Điện Biên Tỉnh Điện Biên 3 



77 Mường Chà Tỉnh Điện Biên 3 

78 Tuần Giáo Tỉnh Điện Biên 3 

79 Tủa Chùa Tỉnh Điện Biên 3 

80 Mường Lát Tỉnh Thanh Hóa 3 

81 Quan Sơn Tỉnh Thanh Hóa 3 

82 Quan Hóa Tỉnh Thanh Hóa 3 

83 Bá Thước Tỉnh Thanh Hóa 3 

84 Lang Chánh Tỉnh Thanh Hóa 3 

85 THCS NT Thường Xuân Tỉnh Thanh Hóa 3 

86 Ngọc Thủy Tỉnh Thanh Hóa 3 

87 Cẩm Thủy Tỉnh Thanh Hóa 3 

88 THCSNT Thạch Thành Tỉnh Thanh Hóa 3 

89 Như Xuân Tỉnh Thanh Hóa 3 

90 Tĩnh Gia  Tỉnh Thanh Hóa 3 

91 Con Cuông Tỉnh Nghệ An 3 

92 Kì Sơn Tỉnh Nghệ An 3 

93 Quế Phong Tỉnh Nghệ An 3 

94 Tương Dương Tỉnh Nghệ An 3 

95 THCSNT Quỳ Châu Tỉnh Nghệ An 3 

96 Quỳ Hợp 
Tỉnh Nghệ An (Châu Quang, Quỳ 

Hợp, Nghệ An (02383981285) 
3 

97 Tân Kỳ Tỉnh Nghệ An 3 

98 Lệ Thủy Tỉnh Quảng Bỉnh 3 

99 Minh Hóa Tỉnh Quảng Bỉnh 3 

100 Tỉnh Đồng Hới Tỉnh Quảng Bỉnh 3 

101 Hướng Hóa Tỉnh Quảng Trị 3 

102 Vĩnh Linh Tỉnh Quảng Trị 3 

103 A Lưới Tỉnh Thừa Thiên Huế 3 

104 Nam Đông Tỉnh Thừa Thiên Huế 3 

105 Tỉnh Thừa Thiên Huế Tỉnh Thừa Thiên Huế 3 

106 Tây Giang Tỉnh Quảng Nam 3 

107  Đông Giang Tỉnh Quảng Nam 3 

108 Nam Giang Tỉnh Quảng Nam 3 

109 Phước Sơn Tỉnh Quảng Nam 3 

110 Nam Trà Mi Tỉnh Quảng Nam 3 

111 Ba Tơ Tỉnh Quảng Ngãi 3 

112 THCSNT Minh Long Tỉnh Quảng Ngãi 3 

113 THCSNT Sơn Hà Tỉnh Quảng Ngãi 3 

114 Sơn Tây Tỉnh Quảng Ngãi 3 

115 Trà Bông Tỉnh Quảng Ngãi 3 

116 Vĩnh Thạnh Tỉnh Bình Định 3 

117 Vân Canh Tỉnh Bình Định 3 

118 Hoài Ân Tỉnh Bình Định 3 

119 An Lão Tỉnh Bình Định 3 

120 Sông Hinh Tỉnh Phú Yên 3 

121 Sơn Hòa  Tỉnh Phú Yên 3 

122 Ninh Sơn Tỉnh Ninh Thuận 3 

123 Bắc Bình Tỉnh Bình Thuận 3 



124 Tánh Linh Tỉnh Bình Thuận 3 

125 Krông Năng Tỉnh Đắk Lắk 3 

126 Krông Bông Tỉnh Đắk Lắk 3 

127 Krông Ana Tỉnh Đắk Lắk 3 

128 Krông Bách Tỉnh Đắk Lắk 3 

129 Krông Búk Tỉnh Đắk Lắk 3 

130 Ea Súp Tỉnh Đắk Lắk 3 

131 Cư Mgar Tỉnh Đắk Lắk 3 

132 M Đrắk Tỉnh Đắk Lắk 3 

133 Ea Hleo Tỉnh Đắk Lắk 3 

134 Lắk Tỉnh Đắk Lắk 3 

135 Đắk Mil Tỉnh Đắk Nông 3 

136 Đăk Rlấp Tỉnh Đắk Nông 3 

137 Đăk Nông Tỉnh Đắk Nông 3 

138 Krông Nô Tỉnh Đắk Nông 3 

139 Mang Yang Tỉnh Gia Lai 3 

140 Chư Sê Tỉnh Gia Lai 3 

141 Kbang Tỉnh Gia Lai 3 

142 Chư Pông Tỉnh Gia Lai 3 

143 Đức Cơ Tỉnh Gia Lai 3 

144 Ayun Pa Tỉnh Gia Lai 3 

145 Krông Pa Tỉnh Gia Lai 3 

146 Krông Chro Tỉnh Gia Lai 3 

147 Chư Păh Tỉnh Gia Lai 3 

148 Đông Gia Lai Tỉnh Gia Lai 3 

149 Sa Thầy Tỉnh Kon Tum 3 

150 Kon Plông Tỉnh Kon Tum 3 

151 Ngọc Hồi Tỉnh Kon Tum 3 

152  Đăk Tô Tỉnh Kon Tum 3 

153 Đắk Lây Tỉnh Kon Tum 3 

154 Đắk Hà Tỉnh Kon Tum 3 

155 Di Linh Tỉnh Lâm Đồng 3 

156 Lạc Dương Tỉnh Lâm Đồng 3 

157 
Liên huyện phía Nam Lâm 

Đồng(Dateh) 
Tỉnh Lâm Đồng 3 

158 Điểu Ong Tỉnh Bình Phước 3 

159 Phước Long Tỉnh Bình Phước 3 

160 Lộc Ninh Tỉnh Bình Phước 3 

161 Cầu Ngang Tỉnh Trà Vinh 3 

162 Tiểu Cần Tỉnh Trà Vinh 3 

163 Trà Cú Tỉnh Trà Vinh 3 

164 Cầu Kè Tỉnh Trà Vinh 3 

165 Vị Thanh Tỉnh Hậu Giang 3 

166 Mỹ Tú Tỉnh Sóc Trăng 3 

167 Vĩnh Châu Tỉnh Sóc Trăng 3 

168 Tri Tôn Tỉnh An Giang 3 

169 Gò Quao Tỉnh Kiên Giang 3 

170 Hà Tiên Tỉnh Kiên Giang 3 



171 Giồng Riềng Tỉnh Kiên Giang 3 

IV Sở VHTTDL/Sở VH&TT   102 

1 An Giang 
14 Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, Tp. 

Long Xuyên, An Giang 
2 

2 
Sở Văn hóa và Thể thao Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

01 - Phạm Văn Đồng - P. Phước Trung 

- TP. Bà Rịa - T. Bà Rịa - Vũng Tàu 
2 

3 Bạc Liêu 
1 Hùng Vương, TP. Bạc Liêu, tỉnh Bạc 

Liêu 
2 

4 Bắc Giang 
74 Nguyễn Thị Lưu, Phường Ngô 

Quyền, Bắc Giang 
2 

5 Bắc Kạn 
49 Trường Chinh, TP. Bắc Kạn, tỉnh 

Bắc Kạn 
2 

6 Bình Dương 

Tầng 12B, tháp A, Trung tâm Hành 

chính tỉnh, đường Lê Lợi phường Hòa 

Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh 

Bình Dương 

2 

7 
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình 

Định 

183 Lê Hồng Phong, Phường Lê Hồng 

Phong, Thành phố Quy Nhơn, Bình 

Định 

2 

8 Bình Phước 
778 QL14, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình 

Phước 
2 

9 Bình Thuận 
86 Trần Hưng Đạo, Phú Trinh, Thành 

phố Phan Thiết, Bình Thuận 
2 

10 Cà Mau 
 số 65 Đường Phan Ngọc Hiển, 

Phường 6, Thành phố Cà Mau 
2 

11 Cao Bằng 
5 Nguyễn Du, P. Hợp Giang, Cao 

Bằng 
2 

12 Cần Thơ 
1 Ngô Văn Sở, Tân An, Ninh Kiều, 

Cần Thơ 
2 

13 Sở Văn hóa và thể thao Đà Nẵng 

Tầng 17, Trung tâm Hành chính thành 

phố, 24 Trần Phú, Quận Hải Châu, 

Thành phố Đà Nẵng 

2 

14 Đắk Lắk 
48 Nguyễn Tất Thành, Thắng Lợi, 

Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk 
2 

15 Đắk Nông 
Số 90 - đường 23/3, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 
2 

16 Điện Biên 
Phố 01 - Phường Mường Thanh - TP. 

Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên 
2 

17 Đồng Nai 
Số 2 Nguyễn Văn Trị, Thanh Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai 
2 

18 Gia Lai 
số 17 Trần Hưng Đạo, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 
2 

19 Hà Giang 
2 Bạch Đằng, P. Nguyễn Trãi, Hà 

Giang 
2 

20 Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội 
Số 47 Hàng Dầu - Hoàn Kiếm - Hà 

Nội 
2 

21 Hà Tĩnh 18 Xô Viết Nghệ Tĩnh TP Hà Tĩnh 2 

22 Hải Dương 
73-75 Bạch Đằng, P. Trần Phú, Thành 

phố Hải Dương, Hải Dương 
2 

23 Hậu Giang 
5 Thống Nhất, Phường 5, Vị Thanh, 

Hậu Giang 
2 



24 Hòa Bình 

Số 5 - Đường An Dương Vương, 

Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, 

tỉnh Hoà Bình 

2 

25 
Sở Văn hóa và Thể thao Kiên 

Giang 

Số 981 đường Nguyễn Trung Trực, 

phường An Bình, thành phố Rạch Giá, 

tỉnh Kiên Giang 

2 

26 Kon Tum 
Số 238 Bà Triệu - Thành phố Kon Tum 

- Tỉnh Kon Tum 
2 

27 Khánh Hòa 
Số 01-03 đường Ngô Quyền, thành phố 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
2 

28 Lai Châu 

Tầng 5, nhà D, khu Trung tâm Hành 

chính- Chính trị tỉnh, P.Tân Phong, T.P 

Lai Châu 

2 

29 Lạng Sơn 
320 Đ. Bà Triệu, Vĩnh Trại, Thành phố 

Lạng Sơn, Lạng Sơn 
2 

30 Lào Cai 
Khối IV, đường 30/4, P. Bắc Lênh, Tp. 

Lào Cai, tỉnh Lào Cai 
2 

31 Lâm Đồng 
36 Đường Trần Phú, Phường 4, Thành 

phố Đà Lạt, Lâm Đồng 
2 

32 Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình 

Số 29, đường Lê Đại Hành, phường 

Thanh Bình - Thành phố Ninh Bình - 

Tỉnh Ninh Bình 

2 

33 Ninh Thuận 

Đường 16/4, phường Mỹ Bình, TP. 

Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh 

Thuận 

2 

34 Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An 
74 Nguyễn Thị Minh Khai, Hưng 

Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An 
2 

35 Phú Thọ 
Trần Phú, P. Gia Cẩm, Tp. Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ 
2 

36 Phú Yên 
05 Trần Phú, Phường 7, Thành phố 

Tuy Hòa 
2 

37 
Sở Văn hóa và Thể thao Quảng 

Bình 

Số 02 Nguyễn Thị Minh Khai - TP. 

Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình 
2 

38 Quảng Nam 
Số 02B - Trần Phú - thành phố Tam 

Kỳ - tỉnh Quảng Nam 
2 

39 
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh 

Quảng Ninh 

Tầng 14 trụ sở Liên cơ quan số 2 - 

phường Hồng Hà - Tp. Hạ Long - 

Quảng Ninh  

2 

40 Quảng Trị 
Số 1A -đường Hùng Vương - Thành 

Phố Đông Hà - Quảng Trị 
2 

41 Sóc Trăng 
50 Lê Duẩn, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc 

Trăng 
2 

42 Sơn La 
Tổ 3, Phường Chiềng Lề, Thành phố 

Sơn La, Tỉnh Sơn La 
2 

43 Tây Ninh 
Số 139A, Đường 30/4, Phường 2, 

Thành Phố Tây Ninh 
2 

44 Tuyên Quang 
Đường 17/8, P. Minh Xuân, TP. Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 
2 

45 Thái Nguyên 
Số 19 đường Nha Trang, thành phố 

Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 
2 

46 Thanh Hóa 
101 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, Thành 

phố Thanh Hóa, Thanh Hoá 
2 



47 
Sở Văn hóa và Thể thao Thừa 

Thiên Huế 

8 Lý Thường Kiệt, Thành phố Huế, 

Thừa Thiên Huế 
2 

48 Trà Vinh 
Số 07, Phan Châu Trinh, Phường 1, 

Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh 
2 

49 Vĩnh Long 

Số 10 Hưng đạo Vương, Phường 1, 

Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh 

Long 

2 

50 Vĩnh Phúc 

Số: 2, đường Hai Bà Trưng, phường 

Đống Đa, Thành phố Vĩnh Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

2 

51 Yên Bái 
587 Yên Ninh, P.Yên Ninh, Thành phố 

Yên Bái, Yên Bái 
2 

V Thư viện tỉnh/thành phố   102 

1 Thư viện TP Hà Nội Hà Nội  2 

2 Thư viện tỉnh Hải Dương Hải Dương 2 

3 Thư viện tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh 2 

4 Thư viện tỉnh Bắc Giang Bắc Giang 2 

5 Thư viện tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn 2 

6 Thư viện tỉnh Thái Nguyên Thái Nguyên 2 

7 Thư viện tỉnh Bắc Kạn Bắc Kạn 2 

8 Thư viện tỉnh Cao Bằng Cao Bằng  2 

9 Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc  2 

10 Thư viện tỉnh Phú Thọ Phú Thọ 2 

11 Thư viện tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang 2 

12 Thư viện tỉnh Hà Giang Hà Giang 2 

13 Thư viện tỉnh Yên Bái Yên Bái 2 

14 Thư viện tỉnh Lào Cai Lào Cai 2 

15 Thư viện tỉnh Hoà Bình Hòa Bình 2 

16 Thư viện tỉnh Sơn La Sơn La  2 

17 Thư viện tỉnh Điện Biên Điện Biên 2 

18 Thư viện tỉnh Lai Châu Lai Châu 2 

19 Thư viện tỉnh Ninh Bình Ninh Bình  2 

20 Thư viện tỉnh Thanh Hoá Thanh Hóa  2 

21 Thư viện tỉnh Nghệ An Nghệ An  2 

22 Thư viện tỉnh Hà Tĩnh Hà Tĩnh  2 

23 Thư viện tỉnh Quảng Bình Quảng Bình 2 

24 Thư viện tỉnh Quảng Trị Quảng Trị 2 

25 Thư viện tỉnh TT Huế Thừa Thiên Huế 2 

26 Thư viện tỉnh Đà Nẵng Đà Nẵng 2 

27 Thư viện tỉnh Quảng Nam Quảng Nam 2 

28 Thư viện tỉnh Kon Tum Kon Tum 2 

29 Thư viện tỉnh Bình Định Bình Định  2 

30 Thư viện tỉnh Gia Lai Gia Lai  2 

31 Thư viện tỉnh Phú Yên Phú Yên  2 

32 Thư viện tỉnh Đắk Lắk Đắk Lắk 2 

33 Thư viện tỉnh Bình Thuận Bình Thuận 2 

34 Thư viện tỉnh Khánh Hoà Khánh Hòa 2 

35 Thư viện tỉnh Ninh Thuận Ninh Thuận 2 

36 Thư viện tỉnh Lâm Đồng Lâm Đồng  2 



37 Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Bà Rịa - Vũng Tàu 2 

38 Thư viện tỉnh Đồng Nai Đồng Đai 2 

39 Thư viện tỉnh Bình Dương Bình Dương 2 

40 Thư viện tỉnh Bình Phước Bình Phước 2 

41 Thư viện tỉnh Tây Ninh Tây Ninh 2 

42 Thư viện tỉnh An Giang An Giang 2 

43 Thư viện tỉnh Vĩnh Long Vĩnh Long  2 

44 Thư viện tỉnh Cần Thơ Cần Thơ  2 

45 Thư viện tỉnh Hậu Giang Hậu Giang 2 

46 Thư viện tỉnh Kiên Giang Kiên Giang 2 

47 Thư viện tỉnh Trà Vinh Trà Vinh 2 

48 Thư viện tỉnh Sóc Trăng Sóc Trăng  2 

49 Thư viện tỉnh Bạc Liêu Bạc Liêu 2 

50 Thư viện tỉnh Cà Mau Cà Mau 2 

51 Thư viện tỉnh Đắk Nông Đắk Nông 2 
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